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1. Tài liệu học tập và Phiếu hướng dẫn học sinh tự học
PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC

	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	NGÀNH GIUN ĐỐT
BÀI 15. GIUN ĐẤT

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.

	· Nguồn tài liệu: Sách giáo khoa môn sinh học 7.
· Nội dung bài học: 

I. Nơi sống và cấu tạo ngoài
HS đọc thông tin trong SGK trang 53 và quan sát hình 15.1, 15.2 trả lời câu hỏi:
+ Giun đất sống ở đâu?
+ Giun đất có hình dạng và cấu tạo như thế nào?

→ HS ghi kết luận về cấu tạo ngoài của giun đất bên dưới vào vở.

- Giun đất sống trong đất ẩm ở ruộng, vườn, đất rừng...
- Cơ thể dài, thuôn 2 đầu.
- Cơ thể phân đốt, mỗi đốt có vòng tơ (chi bên).
- Phần đầu có miệng, phía đuôi là hậu môn.
- Có đai sinh dục và lỗ sinh dục.
- Cơ thể tiết chất nhầy làm cho da trơn.
II. Di chuyển  
HS quan sát sự di chuyển của giun đất hình 15.3 để hoàn thành bài tập mục  trong SGK trang 54: Đánh số vào ô trống cho đúng thứ tự các động tác di chuyển của giun đất, sau đó trả lời câu hỏi: vai trò của vòng tơ trong sự di chuyển của giun đất.
→ HS ghi kết luận về di chuyển của giun đất bên dưới vào vở.




Giun đất di chuyển bằng cách:
- Cơ thể phình duỗi xen kẽ.
- Vòng tơ làm chỗ dựa để kéo cơ thể về một phía.
III. Dinh dưỡng:  
HS đọc thông tin trong SGK trang 54 và trả lời câu hỏi: 
+ Thức ăn của giun đất là gì?
+ Vì sao mưa nhiều, giun đất lại chui lên mặt đất?
+ Cuốc phải giun đất thấy có chất lỏng màu đỏ chảy ra. Đó là chất gì và tại sao có màu đỏ?
→ HS ghi kết luận về dinh dưỡng của giun đất bên dưới vào vở.



- Giun đất ăn vụn thực vật và mùn đất.
- Cơ quan tiêu hóa phân hóa.
- Hô hấp qua da.
- Hệ tuần hoàn kín.
IV. Sinh sản:  
HS đọc thông tin trong SGK trang 54, 55 và cho biết đặc điểm sinh sản của giun đất.
→ HS ghi kết luận về sinh sản của giun đất bên dưới vào vở.



- Giun đất lưỡng tính, khi sinh sản chúng ghép đôi.
- Trứng được thụ tinh phát triển trong kén.


	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.

	HS hoàn thành các BT sau:
CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG NHẤT:
Câu 1. Vì sao khi mưa nhiều, trên mặt đất lại có nhiều giun?
A. Vì giun đất chỉ sống được trong điều kiện độ ẩm đất thấp.
B. Vì nước ngập cơ thể nên chúng bị ngạt thở.
C. Vì nước mưa gây sập lún các hang giun trong đất.
D. Vì nước mưa làm trôi lớp đất xung quanh giun.
Câu 2. Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa câu sau:
Khi sinh sản, hai con giun đất chập …(1)… vào nhau và trao đổi …(2)….
A. (1): phần đầu; (2): tinh dịch
B. (1): phần đuôi; (2): trứng
C. (1): phần đuôi; (2): tinh dịch
D. (1): đai sinh dục; (2): trứng



	BÀI 17. MỘT SỐ GIUN ĐỐT KHÁC VÀ VAI TRÒ CỦA NGÀNH GIUN ĐỐT


	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.






















	· Nguồn tài liệu: Sách giáo khoa môn sinh học 7.
· Nội dung bài học: 
I. Một số giun đốt khác
- HS quan sát tranh hình giun đỏ, đỉa, rươi, vắt, róm biển và đọc thông tin trong SGK trang 59 để hoàn thành bảng 1 trang 60.
- HS rút ra kết luận về số loài, lối sống và môi trường sống của giun đốt.
→ HS ghi kết luận về đặc điểm của một số giun đốt bên dưới vào vở.



+ Giun đốt có nhiều loài: Vắt đỉa, róm biển, giun đỏ.
- Sống ở các môi trường: Đất ẩm, nước, lá cây.
- Giun đốt có thể sống tự do, định cư hay chui rúc.
II. Vai trò của giun đốt
HS hoàn thành bài tập trong SGK trang 61. Từ đó trả lời câu hỏi: Giun đốt có vai trò gì trong tự nhiên và trong đời sống con người?
→ HS ghi kết luận về vai trò của giun đốt bên dưới vào vở.


- Lợi ích: Làm thức ăn cho người và động vật, làm cho đất tơi xốp thoáng khí, màu mỡ.
- Tác hại: Hút máu người và động vật, gây bệnh.	

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.







	HS hoàn thành các BT sau:
CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG NHẤT:
Câu 1. Đặc điểm nào sau đây giúp đỉa thích nghi với lối sống kí sinh?
A. Các tơ chi tiêu giảm.
B. Các manh tràng phát triển để chứa máu.
C. Giác bám phát triển.
D. Cả A, B, C đều đúng.
Câu 2. Nhóm nào dưới đây gồm toàn những đại diện của ngành Giun đốt?
A. Rươi, giun móc câu, sá sùng, vắt, giun chỉ.
B. Giun đỏ, giun chỉ, sá sùng, đỉa, giun đũa.
C. Rươi, giun đất, sá sùng, vắt, giun đỏ.
D. Giun móc câu, bông thùa, đỉa, giun kim, vắt.



2. Học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi thực hiện các nhiệm vụ học tập.
Trường:.........................................................................
Lớp:..............................................................................
Họ tên học sinh:............................................................
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